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- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phùng Thị Nở.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Minh Thành. 

2. Bà Hà Thị Hương. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thái Hoàng – Thư ký Tòa án nH dân huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tham gia 

phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Kiểm sát viên. 

Ngày 01 tháng 7 năm 2024, tại Phòng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cư M’gar, 

tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

33/2024/TLST-HS ngày 30 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

32/2024/QĐXXST-HS ngày 18/6/2024 đối với bị cáo:  

Nguyễn Thị Thanh Tr, sinh năm 19xx tại tỉnh Đ. 

Nơi cư trú: Tổ dân phố T, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đ; nghề nghiệp: Buôn bán; 

trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Công giáo; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hữu T (đã chết) và bà Huỳnh Thị H, sinh năm 

19xx; bị cáo có chồng là Trần Minh Tr, sinh năm 19xx và có 02 con, con lớn sinh 

năm 20xx, con nhỏ sinh năm 20xx; tiền án: Không; tiền sự: Không; tại ngoại – có 

mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Ông Y S, sinh năm 19xx. (có mặt) 

Địa chỉ: Buôn S, xã C, huyện C, tỉnh Đ. 

+ Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1985. (có mặt) 
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Địa chỉ: Tổ dân phố T, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đ.   

+ Ông Trần Văn H, sinh năm 19xx. (có mặt) 

Địa chỉ: Thôn x, xã C, huyện C, tỉnh Đ. 

+ Ông Phạm Hồng Q, sinh năm 19xx. (có mặt) 

Địa chỉ: Tổ dân phố T, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đ. 

+ Ông Đoàn Văn H, sinh năm 19xx. (vắng mặt) 

Địa chỉ: Tổ dân phố T, thị trấn E, huyện C, tỉnh Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào ngày 04/01/2024, Nguyễn Thị Thanh Tr, Đoàn Văn H, Trần Văn H, 

Nguyễn Thị T, Phạm Hồng Q, Y S và một người đàn ông tên Ng (không rõ nH tH, 

lai lịch) đã có hành vi Đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng tiền Việt 

Nam đồng, sử dụng kết quả xổ số kiến thiết đài tỉnh Bình Định mở thưởng ngày 

04/01/2024 để tính toán thắng thua. 

Hình thức đánh số đề và cách xác định thắng thua cụ thể như sau: Người ghi 

số đề và người đánh số đề quy ước trước với nhau về việc lấy các con số cuối (tối 

thiểu là 02 chữ số hàng chục, hàng đơn vị; tối đa là 03 chữ số hàng trăm, hàng chục, 

hàng đơn vị) của kết quả xổ số kiến thiết trong ngày của các tỉnh thành trong nước 

để đối chiếu xác định thắng, thua. Ghi số đề đầu, cuối (đầu đuôi hoặc đầu chót) là 

người tham gia đánh bạc chọn hai con số của giải Tám được gọi là “đầu”, ghi hai số 

cuối cùng của giải Đặc biệt được gọi là “cuối”, mỗi điểm quy ước với số tiền đặt 

cược từ 800 đồng đến 1000 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 

70.000 đồng (tương đương 1/70 lần), nếu con số đầu hoặc cuối được chọn trùng với 

con số của giải Tám (đầu) hoặc hai con số cuối của giải Đặc biệt (cuối) trong kết 

quả xổ số thì trúng, nếu con số “đầu cuối” được chọn đồng thời trong kết quả xổ số 

của giải Tám và Giải đặc biệt có con số trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại 

không trúng; ghi số đề hai cH (được gọi là ghi số bao lô 02 cH) là chọn hai số cuối 

cùng của 18 dãy số trong các giải, từ giải Tám đến giải Đặc biệt, mỗi điểm quy ước 

với số tiền đặt cược từ 12.800 đồng đến 13.500 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng 

cược với số tiền là 70.000 đồng (tương đương 1/70 lần), nếu trong kết quả xổ số có 

02 số cuối trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; Ghi số ba cH 

(gọi là ghi số lô ba càng) là ghi ba số cuối cùng của 17 dãy số trong các giải, từ giải 

Bảy đến giải Đặc biệt, mỗi điểm đặt cược quy ước với số tiền từ 12.800 đồng đến 

13.500 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với số tiền là 500.000 đồng (tương 

đương 1/500 lần), nếu 03 số cuối trong kết quả xổ số có số trùng với số được chọn 

thì trúng, ngược lại không trúng; Ghi lô xiên (còn gọi là đá) là ghi hai cặp số cuối 
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cùng của 18 dãy số trong các giải, từ giải Tám đến giải Đặc biệt, mỗi điểm quy ước 

với số tiền đặt cược từ 12.800 đồng đến 13.500 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng 

cược số tiền là 500.000 đồng (tương đương với 1/500 lần), nếu trong kết quả xổ số 

ở các giải có 02 số trùng với 02 số đã được chọn thì trúng, ngược lại không trúng; 

ghi kề đặc biệt (còn gọi là số đề đầu cuối của giải Bảy và giải Đặc biệt) là ghi 03 số 

cuối cùng của giải Đặc biệt và giải Bảy, chọn 03 con số của giải Bảy được gọi là 

“kề”, chọn 03 số cuối cùng của giải Đặc biệt được gọi là “Đặc biệt”, nếu con số Kề 

hoặc Đặc biệt được chọn trùng với con số của giải Bảy (kề) hoặc 03 con số cuối của 

giải Đặc biệt (Đặc biệt) trong kết quả xổ số thì trúng, nếu con số “Kề đặc biệt” 

được chọn đồng thời trong kết quả xổ số của giải Bảy và Giải đặc biệt có con số 

trùng với số được chọn thì trúng, ngược lại không trúng, mỗi điểm đặt cược quy 

ước với số tiền từ 800 đồng đến 1000 đồng, nếu trúng thì mỗi điểm thắng cược với 

số tiền là 500.000 đồng (tương đương 1/500 lần). 

Cụ thể Nguyễn Thị Thanh Tr sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu OPPO 

A57, màu đen, số Imei 1: 869945060892334, số Imei 2: 869945060892326, gắn 

sim thuê bao số 0345429709 và số 0918369432 để đánh bạc bằng hình thức ghi số 

đề, thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng, như sau:  

Nguyễn Thị Thanh Tr đánh bạc với Y S: Khoảng 16 giờ 33 phút, ngày 

04/01/2024, Y S đến nơi Nguyễn Thị Thanh Tr bán nước mía tại tổ dân phố Toàn 

Thắng, thị trấn Ea Pốk để uống nước mía và rủ nhau đánh bạc bằng hình thức ghi số 

đề, Y S đọc con số đề “007x5c84” cho Tr thì Tr đồng ý.  Sau đó, Tr sử dụng số thuê 

bao 0345429709, nhắn tin đến số thuê bao di động 0972592498 gắn trong chiếc 

điện thoại di động hiệu ViVo Rom, màu xanh, số Imei 1: 867966047707975, số 

Imei 2: 867966047707967 của Y S, với nội dung “007x5c84” để xác nhận đã nhận 

số đề của anh Y S, đồng thời nhận tổng số tiền đặt cược là 140.000 (Một trăm bốn 

mươi nghìn) đồng. Giải thích số đề “007x5c84” như sau: Số đề bao lô 03 cH 

“007x5”, với tổng số điểm là 05 điểm x 13.500 đồng/điểm = 67.500 (Sáu mươi bảy 

nghìn năm trăm) đồng, số đề cuối “007c84” với số tiền là 84.000 (Tám mươi bốn 

nghìn) đồng. Tổng số tiền đặt cược của Y S là 67.500 đồng + 84.000 đồng = 

151.500 (Một trăm năm mươi mốt nghìn năm trăm) đồng nhưng Tr và Y S thỏa 

thuận số tiền đặt cược là 140.000 đồng nên Y S đã đưa cho Tr số tiền này. Đối 

chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài tỉnh Bình Định, mở thưởng ngày 04/01/2024 thì 

số đề Tr nhận của Y S không có số trúng. 

Nguyễn Thị Thanh Tr đánh bạc cùng với Nguyễn Thị T: Khoảng 16 giờ 58 

phút, ngày 04/01/2024, Nguyễn Thị T sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu OPPO 

A78, màu xanh dương, số Imei 1: 869008061491851, số Imei 2: 

869008061491844, gắn sim thuê bao di động số 0971756758 đăng nhập  vào tài 

khoản zalo “Nguyễn Thị T” nhắn tin ghi số đề đến tài khoản zalo tên “Tra” của 

Nguyễn Thị Thanh Tr với dãy số “63,76x10dck10” và Tr đã đồng ý nhận số đề của 

T. Giải thích dãy số đề “63,76x10dck10” như sau: Số đề bao lô 02 cH “63,76x10” 
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là 20 điểm x 13.500 đồng/điểm = 270.000 (Hai trăm bảy mươi nghìn) đồng, số đề 

đầu đuôi (đầu chót/đầu cuối) “63,76dc10” là 40.000 (Bốn mươi nghìn) đồng, số đề 

kề “63,76k10” là 20.000 (Hai mươi nghìn) đồng, tổng số đề đầu cuối và kề là 

60.000 (Sáu mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đặt cược là 270.000 đồng + 60.000 

đồng = 330.000 (Ba trăm ba mươi nghìn) đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết 

đài tỉnh Bình Định, mở thưởng ngày 04/01/2024 thì số đề Tr nhận của T trúng con 

số đề “76x10” là 10 điểm x 70.000 đồng/điểm = 700.000 (Bảy trăm nghìn) đồng. 

Tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược Tr đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với 

T là 330.000 đồng + 700.000 đồng = 1.030.000 (Một triệu không trăm ba mươi 

nghìn) đồng. 

Nguyễn Thị Thanh Tr đánh bạc cùng với Phạm Hồng Q: Khoảng 16 giờ 14 

phút ngày 04/01/2024, Phạm Hồng Q sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu 

NOKIA 150, màu đen, số Imei 1: 353102112398935, số Imei 2: 353102112398943, 

gắn 02 sim thuê bao số 0769457885 và số 0379973252 nhắn tin ghi số đề đến số 

thuê bao 0345429709 của Nguyễn Thị Thanh Tr với dãy số “MT 32 x 10 90 43 x 5 

ĐA 90 32 x 5” và Tr đã đồng ý nhận số đề của Q. Giải thích dãy số đề “MT 32 x 10 

90 43 x 5 ĐA 90 32 x 5” như sau: Số đề bao lô 02 cH “32x10”, “90 43x5” là 20 

điểm, số đề đá (xiên) “ĐA 90 32x5” là 10 điểm. Tổng số tiền đặt cược của số đề 

bao lô 02 cH và đá (xiên) là 30 điểm x 13.500 đồng /điểm = 405.000 (Bốn trăm lẻ 

năm nghìn) đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Bình Định mở thưởng ngày 

04/01/2024 thì trúng con số đề bao lô 02 cH “32 x10” là 10 điểm x 70.000 

đồng/điểm = 700.000 (Bảy trăm nghìn) đồng, các con số đề còn lại không trúng. 

Tổng số tiền đặt cược và tiền thắng cược Tr đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với 

ông  Q là 405.000 đồng + 700.000 đồng = 1.105.000 (Một triệu một trăm lẻ năm 

nghìn) đồng. 

Nguyễn Thị Thanh Tr đánh bạc cùng với Trần Văn H: Khoảng 15 giờ 37 phút, 

ngày 04/01/2024 Trần Văn H, sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu NOKIA 215 

4G, số Imei 1: 353159117049145, số Imei 2: 353159117049144, gắn sim thuê bao 

số 0988240629 gọi đến số thuê bao 0345429709 của Nguyễn Thị Thanh Tr để ghi 

số đề với nội dung “50 20 x 15” và Tr đồng ý nhận số đề của H. Giải thích dãy số 

đề “50 20 x 15” như sau: Số đề bao lô 02 cH “50 20 x 15”, với tổng số điểm là 30 

điểm x 13.500 đồng/điểm = 405.000 (Bốn trăm lẻ năm nghìn) đồng. Đối chiếu kết 

quả xổ số kiến thiết đài Bình Định mở thưởng ngày 04/01/2024 thì số đề Tr nhận 

của H trúng con số đề “20 x15”, với số điểm trúng là 15 điểm x 70.000 đồng/điểm 

= 1.050.000 (Một triệu không trăm năm mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đặt cược 

và tiền thắng cược mà Tr đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với H là 405.000 đồng 

+ 1.050.00 đồng = 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn) đồng. 

Nguyễn Thị Thanh Tr đánh bạc cùng với Đoàn Văn H: Khoảng 16 giờ 58 

phút, ngày 04/01/2024 Đoàn Văn H sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu OPPO 

A55S, số Imei 1: 866409051986673, số Imei 2: 866409051986665, gắn sim thuê 
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bao số 0905379252 gọi đến số thuê bao 0345429709 của Nguyễn Thị Thanh Tr để 

ghi số đề với con số “10 32x25” và Tr đã đồng ý nhận số đề của H. Giải thích dãy 

số đề “10 32x25” như sau: Số đề bao lô 02 cH với tổng số điểm là 50 điểm x 

13.500 đồng/điểm = 675.000 (Sáu trăm bảy mươi lăm nghìn) đồng. Đối chiếu kết 

quả xổ số kiến thiết đài tỉnh Bình Định, mở thưởng ngày 04/01/2024 thì số đề Tr 

nhận của H trúng các con số đề “10x25” và “32x25”, với tổng số điểm trúng là 50 

điểm x 70.000 đồng/điểm = 3.500.000 (Ba triệu năm trăm nghìn) đồng. Tổng số 

tiền đặt cược và thắng cược Tr đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với H là 675.000 

đồng + 3.500.000 đồng = 4.175.000 (Bốn triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn) 

đồng. 

Tổng số tiền đặt cược Nguyễn Thị Thanh Tr nhận số đề đối với Y S, Nguyễn 

Thị T, Phạm Hồng Q, Trần Văn H, Đoàn Văn H là 1.955.000 (Một triệu chín trăm 

năm mươi lăm nghìn) đồng. Tổng số tiền thắng cược của Nguyễn Thị T, Phạm 

Hồng Q, Trần Văn H, Đoàn Văn H khi tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề 

với Tr là 5.950.000 (Năm triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng. Tổng số tiền đặt 

cược và thắng cược Tr tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thắng thua bằng 

tiền Việt Nam đồng, sử dụng kết quả xổ số kiến thiết đài tỉnh Bình Định mở thưởng 

ngày 04/01/2024 để tính toán thắng thua là 1.955.000 đồng + 5.950.000 đồng = 

7.905.000 (Bảy triệu chín trăm lẻ năm nghìn) đồng. 

Sau khi nhận số đề của những người trên, khoảng 16 giờ 59 phút, ngày 

04/01/2024, Nguyễn Thị Thanh Tr sử dụng số thuê bao 0918369432 gửi tin nhắn 

chuyển số đề đã nhận đến số thuê bao 0855262747 cho một người đàn ông tên Ng 

(không rõ nhân thân, lai lịch) ở xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, với dãy số: 

“007x5c84. 32x10 90 43x5. 90 32da5. 50 20x15. 63 76x10dck12.mt”, “10 

32x25.mt”. Số đề bao lô 02 cH là 120 điểm, số đề bao lô 03 cH là 05 điểm, số đề đá 

(xiên) là 10 điểm, tổng số điểm số đề bao lô 02 cH, 03 cH và đá (xiên) là 135 điểm 

x 12.800 đồng/điểm = 1.728.000 (một triệu bảy trăm hai mươi tám nghìn) đồng, số 

đề cuối là 59.000 (Năm mươi chín nghìn) đồng, số đề đầu cuối và kề là 51.000 

(Năm mươi mốt nghìn) đồng. Đối chiếu kết quả xổ số kiến thiết đài Bình Định mở 

thưởng ngày 04/01/2024 thì số đề Tr gửi cho Ng trúng các con số đề bao lô 02 cH 

là “32x10”, “20x15”, “76x10”, “10x25”, “32x25” với tổng số điểm trúng là 85 

điểm x 70.000 đồng/điểm = 5.950.000 (Năm triệu chín trăm năm mươi nghìn) 

đồng. Ngoài ra, Tr còn gửi số đề để trực tiếp thắng thua với Ng với nội dung 

“398x1. 98 82 395x2. 912x2.mt”, với tổng số điểm bao lô 02 cH, 03 cH là 09 điểm 

x 12.800 đồng/điểm = 115.200 (Một trăm mười lăm nghìn hai trăm) đồng, số đề 

này không có số trúng. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược Tr gửi tin nhắn số đề 

cho Ng là 7.903.200 (Bảy triệu chín trăm lẻ ba nghìn hai trăm) đồng. Nếu Ng đồng 

ý nhận số đề của Tr thì Tr sẽ hưởng lợi được tổng số tiền là 140.500 (Một trăm bốn 

mươi nghìn năm trăm) đồng. Tuy nhiên, sau khi Tr gửi tin nhắn chuyển số đề cho 
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Ng thì đến khi đã có kết quả xổ số, Ng vẫn không nhắn tin xác nhận đồng ý nhận số 

đề của Tr.  

Ngày 04/01/2024, sau khi có kết quả xổ số kiến thiết đài tỉnh Bình Định mở 

thưởng ngày 04/01/2024 thì hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Thanh Tr và các đối 

tượng nêu trên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Čư M’gar phát hiện, xử lý. 

Về vật chứng của vụ án:  

- Tạm giữ của bị cáo Tr: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A57, 

màu đen, số Imei 1: 869945060892334, số Imei 2: 869945060892326, gắn sim thuê 

bao số 0345429709 và số 0918369432; Tạm giữ tổng số tiền 6.090.000 đồng. 

Trong đó, tạm giữ trong quá trình khám xét là 261.500 đồng, bị cáo Tr tự nguyện 

giao nộp số tiền phải chung trả cho các con bạc là 5.828.500 đồng. 

- Tạm giữ của Y S: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu ViVo Rom, màu 

xanh, số Imei 1: 867966047707975, số Imei 2: 867966047707967, gắn sim thuê 

bao số 0972592498. 

- Tạm giữ của Nguyễn Thị T: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO 

A78, màu xanh dương, số Imei 1: 869008061491851, số Imei 2: 

869008061491844, gắn sim thuê bao di động số 0971756758; Số tiền đặt cược do 

Nguyễn Thị T tự nguyện giao nộp là 330.000 đồng. 

- Tạm giữ của Phạm Hồng Q: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu NOKIA 

150, màu đen, số Imei 1: 353102112398935, số Imei 2: 353102112398943, gắn 02 

sim thuê bao số 0769457885 và số 0379973252; Tiền đặt cược do Phạm Hồng Q tự 

nguyện giao nộp là 405.000 đồng.  

- Tạm giữ của Trần Văn H: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu NOKIA 

215 4G, số Imei 1: 353159117049145, số Imei 2: 353159117049144, gắn sim thuê 

bao số 0988240629; Tiền đặt cược do Trần Văn H tự nguyện giao nộp là 405.000 

đồng.  

- Tạm giữ của Đoàn Văn H: 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO 

A55S, số Imei 1: 866409051986673, số Imei 2: 866409051986665, gắn sim thuê 

bao số 0905379252; Tiền đặt cược do Đoàn Văn H tự nguyện giao nộp là 675.000 

đồng.  

Tại bản Cáo trạng số 33/CT-VKS ngày 28/5/2024, của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Cư M’gar truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr về tội “Đánh bạc” theo 

quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo và giữ Ng quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh 

Tr. Đồng thời đưa ra các tình tiết giảm nhẹ về trách nhiệm hình sự và đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr phạm tội “Đánh bạc”. 



7 

 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 65 

xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù nhưng cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.  

Hình phạt bổ sung: Do bị cáo lao động tự do, thu nhập không ổn định nên 

không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền. 

Về xử lý vật chứng của vụ án: Áp dụng khoản 1 Điều 46; Điều 47 của Bộ luật 

hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với: 01 (một) chiếc điện thoại di 

động hiệu OPPO A57, màu đen, số Imei 1:869945060892334, số Imei 2: 

869945060892326, gắn sim thuê bao số 0345429709 và số 0918369432 của bị cáo 

Tr; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu ViVo Rom, màu xanh, số Imei 1: 

867966047707975, số Imei 2: 867966047707967, gắn sim thuê bao số 0972592498 

của Y S; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A78, màu xanh dương, số 

Imei 1: 869008061491851, số Imei 2: 869008061491844, gắn sim thuê bao di động 

số 0971756758 của Nguyễn Thị T; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu NOKIA 

150, màu đen, số Imei 1: 353102112398935, số Imei 2: 353102112398943 gắn sim 

thuê bao số 0769457885 của Phạm Hồng Q; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu 

NOKIA 215 4G, số Imei 1: 353159117049145, số Imei 2: 353159117049144, gắn 

sim thuê bao số 0988240629 của Trần Văn H; 01 (một) chiếc điện thoại di động 

hiệu OPPO A55S, số Imei 1: 866409051986673, số Imei 2: 866409051986665, gắn 

sim thuê bao số 0905379252 của Đoàn Văn H. Đây là điện thoại di động bị cáo và 

các đối tượng sử dụng vào việc phạm tội.  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 7.905.000 đồng, trong đó:  

6.090.000 đồng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr; 330.000 đồng của Nguyễn Thị T; 

405.000 đồng của Phạm Hồng Q; 405.000 đồng của Trần Văn H; 675.000 đồng của 

Đoàn Văn H. Đây là số tiền bị cáo và các đối tượng sử dụng vào việc phạm tội.  

- Đối với sim thuê bao 0379973252 của Phạm Hồng Q không sử dụng vào 

việc phạm tội nên cần trả lại cho Phạm Hồng Q.  

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và không có ý 

kiến bào chữa, tranh luận với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo nói lời 

sau cùng, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Cư M’gar, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, 
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trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người T hành 

tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan T hành tố tụng, người 

T hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Tr tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị 

cáo trong quá trình điều tra; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu 

thập có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với kết quả tranh luận tại phiên tòa, đủ cơ sở để 

kết luận: Vào ngày 04/01/2024, bị cáo Tr và các đối tượng Đoàn Văn H, Trần Văn 

H, Nguyễn Thị T, Phạm Hồng Q, Y S đã có hành vi Đánh bạc bằng hình thức ghi 

số đề thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng, sử dụng kết quả xổ số kiến thiết đài tỉnh 

Bình Định, mở thưởng ngày 04/01/2024 để tính toán thắng thua. Số tiền đặt cược 

và thắng cược bị cáo Tr đánh bạc bằng hình thức ghi số đề với Y S là 140.000 

đồng, với T là 1.030.000 đồng, với Q là 1.105.000 đồng, với H là 1.455.000 đồng, 

với H là 4.175.000 đồng. Tổng số tiền đặt cược và thắng cược bị cáo tham gia đánh 

bạc là 7.905.000 đồng. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết đài tỉnh Bình Định mở 

thưởng ngày 04/01/2024 thì hành vi đánh bạc của bị cáo Tr và các đối tượng nêu 

trên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M’gar phát hiện, xử lý.  

Hành vi của bị cáo Tr đã phạm tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 

của Bộ luật Hình sự.  

Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định:  

"1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành 

vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy 

định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.” 

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, làm cho tệ nạn xã hội phát sinh, ảnh hưởng 

đến tình hình trị an ở địa phương. Bản tH bị cáo là người có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn 

cố ý thực hiện.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Tr không phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Tr được hưởng các tình tiết 

giảm nhẹ là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai 
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báo, ăn năn hối cải được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. 

[5]  Với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như đã nhận định nêu trên, Hội đồng xét 

xử xét thấy bị cáo Tr có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ 

ràng, ngoài lần phạm tội này bị cáo chưa bị xử lý vi phạm về một hành vi nào khác 

do đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cần áp dụng 

Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo, tạo điều kiện cho bị cáo cải 

tạo tại địa phương cũng đảm bảo giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội 

phạm chung trong toàn xã hội. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo là người lao động tự do, thu nhập 

không ổn định nên không áp dụng phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[7] Đối với các đối tượng Y S, Nguyễn Thị T, Phạm Hồng Q, Trần Văn H, 

Đoàn Văn H là người chưa có tiền án, tiền sự về tội Đánh bạc, tội Tổ chức Đánh 

bạc hoặc gá bạc, ngày 04/01/2024 đã tham gia đánh bạc với bị cáo Tr bằng hình 

thức ghi số đề thắng thua bằng tiền Việt Nam đồng. Tuy nhiên, số tiền các đối 

tượng thamvào gia đánh bạc với bị cáo Tr chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 

sự nên hành vi trên của Y S, Nguyễn Thị T, Phạm Hồng Q, Trần Văn H, Đoàn Văn 

H không cấu thành tội Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự. Ngày 

15/5/2024, Trưởng Công an huyện Cư M’gar đã ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính bằng hình thức phạt tiền.  

Đối với người đàn ông tên Ng (Không rõ nhân thân, lai lịch) bị cáo Tr không 

quen biết, Ng đến nơi bị cáo Tr bán nước mía, bị cáo Tr và Ng cho số điện thoại 

của nhau để khi nào muốn đánh bạc bằng hình thức ghi số đề thì gửi tin nhắn ghi số 

đề cho nhau để trực tiếp thắng thua. Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Cư M’gar đã T hành xác minh, truy tìm đối tượng tên Ng nêu 

trên nhưng không xác định được người tên Ng trên là ai. Xét thấy, việc bị cáo Tr 

gửi tin nhắn ghi số đề cho người tên Ng nhưng Ng chưa đồng ý nhận số đề của bị 

cáo Tr nên chưa đủ căn cứ xác định bị cáo Tr có tham gia đánh bạc cùng với Ng. Vì 

vậy, không đề cập xử lý đối với đối tượng tên Ng nêu trên và không đề cập xử lý 

đối với việc bị cáo Tr gửi tin nhắn với nội dung ghi số đề cho Ng. 

Đối với địa điểm nơi bị cáo Tr nhận và chuyển số đề là nơi bán nước mía phía 

trước Ngân hàng Agribank, chi nhánh thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar thuộc đất 

vỉa hè nên không đề cập xử lý.  

[8] Về xử lý vật chứng:  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước đối với: 01 (một) chiếc điện thoại di 

động hiệu OPPO A57, màu đen, số Imei 1:869945060892334, số Imei 2: 

869945060892326, gắn sim thuê bao số 0345429709 và số 0918369432 của bị cáo 

Tr; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu ViVo Rom, màu xanh, số Imei 1: 
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867966047707975, số Imei 2: 867966047707967, gắn sim thuê bao số 0972592498 

của Y S; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A78, màu xanh dương, số 

Imei 1: 869008061491851, số Imei 2: 869008061491844, gắn sim thuê bao di động 

số 0971756758 của Nguyễn Thị T; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu NOKIA 

150, màu đen, số Imei 1: 353102112398935, số Imei 2: 353102112398943 gắn sim 

thuê bao số 0769457885 của Phạm Hồng Q; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu 

NOKIA 215 4G, số Imei 1: 353159117049145, số Imei 2: 353159117049144, gắn 

sim thuê bao số 0988240629 của Trần Văn H; 01 (một) chiếc điện thoại di động 

hiệu OPPO A55S, số Imei 1: 866409051986673, số Imei 2: 866409051986665, gắn 

sim thuê bao số 0905379252 của Đoàn Văn H.  

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước tổng số tiền 7.905.000 đồng, trong đó:  

6.090.000 đồng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr; 330.000 đồng của Nguyễn Thị T; 

405.000 đồng của Phạm Hồng Q; 405.000 đồng của Trần Văn H; 675.000 đồng của 

Đoàn Văn H.  

- Đối với sim thuê bao 0379973252 của Phạm Hồng Q không sử dụng vào 

việc phạm tội nên cần trả lại cho Phạm Hồng Q.  

[9] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa vẫn giữ Ng quyết 

định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr và đề nghị về mức hình phạt và xử 

lý vật chứng là phù hợp với quy định của pháp luật cần chấp nhận. 

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố:  Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr phạm tội: “Đánh bạc”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2, 

khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr cho Ủy ban nhân dân thị trấn Ea Pốk, 

huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử 

thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.  

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú được áp dụng theo quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình 

phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  
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2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46, Điều 47 của Bộ luật hình sự 

và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu sung ngân sách nhà nước đối với: 01 (một) chiếc điện thoại di động 

hiệu OPPO A57, màu đen, số Imei 1:869945060892334, số Imei 2: 

869945060892326, gắn sim thuê bao số 0345429709 và số 0918369432 của bị cáo 

Tr; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu ViVo Rom, màu xanh, số Imei 1: 

867966047707975, số Imei 2: 867966047707967, gắn sim thuê bao số 0972592498 

của Y S; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu OPPO A78, màu xanh dương, số 

Imei 1: 869008061491851, số Imei 2: 869008061491844, gắn sim thuê bao di động 

số 0971756758 của Nguyễn Thị T; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu NOKIA 

150, màu đen, số Imei 1: 353102112398935, số Imei 2: 353102112398943 gắn sim 

thuê bao số 0769457885 của Phạm Hồng Q; 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu 

NOKIA 215 4G, số Imei 1: 353159117049145, số Imei 2: 353159117049144, gắn 

sim thuê bao số 0988240629 của Trần Văn H; 01 (một) chiếc điện thoại di động 

hiệu OPPO A55S, số Imei 1: 866409051986673, số Imei 2: 866409051986665, gắn 

sim thuê bao số 0905379252 của Đoàn Văn H.  

Tịch thu sung ngân sách nhà nước tổng số tiền 7.905.000 đồng, trong đó:  

6.090.000 đồng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr; 330.000 đồng của Nguyễn Thị T; 

405.000 đồng của Phạm Hồng Q; 405.000 đồng của Trần Văn H; 675.000 đồng của 

Đoàn Văn H.  

Trả lại sim thuê bao 0379973252 cho Phạm Hồng Q.  

(Có đặc điểm như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 29/5/2024 giữa Cơ 

quan điều tra – Công an huyện Cư M’gar và Chi cục thi hành án dân sự huyện Cư 

M’gar).  

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Tr phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.  

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có 

mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày 

tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc được 

niêm yết hợp lệ. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND tỉnh Đắk Lắk; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                             (Đã ký) 
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- Vụ giám đốc kiểm tra I - TANDTC; 

- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk; 

- VKSND huyện Cư M’gar; 

- CQ THAHS CA H. Cư M’gar; 

- CQĐT CA H. Cư M’gar; 

- Chi cục THADS huyện Cư M’gar; 

- UBND TT. Ea Pốk, huyện Cư M’gar; 

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

- Lưu hồ vụ án. 

 

 

 

 

 

                           PH Thị Nở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


